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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm, 0.5điểm/câu)
Ngân hàng nhà nước Việt Nam nằm ở đâu trong bộ máy nhà nước Việt Nam?
A. Cơ quan thuộc Chính phủ
B. Cơ quan thuộc Quốc hội
C. Cơ quan thuộc Kho bạc nhà nước
D. Cơ quan thuộc Bộ Tài chính
ANSWER: A 

Ngân hàng trung ương ở Việt Nam được gọi là?
A. Ngân hàng nhà nước
B. Ngân hàng quốc gia
C. Cục dữ trự  
D. Cơ quan ngang bộ
ANSWER: A

Phát hành tiền là thẩm quyền của?
A. Ngân hàng trung ương
B. Chính phủ
C. Quốc hội
D. Thủ tướng
ANSWER: A

Theo pháp luật Việt Nam quy định có mấy loại tổ chức tín dụng?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
ANSWER: A

Loại tổ chức tín dụng nào sau đây có phạm vi hoạt động ngân hàng rộng nhất?
A. Tổ chức tín dụng là ngân hàng
B. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
C. Tổ chức tài chính vi mô
D. Quỹ tín dụng nhân dân
ANSWER: A

Tổ chức tín dụng nào không được nhận tiền gửi của khách hàng là cá nhân?
A. Công ty cho thuế tài chính
B. Ngân hàng thương mại
C. Tổ chức tài chính vi mô
D. Quỹ tín dụng nhân dân
ANSWER: A

Dựa vào tiêu chí thời gian tiền gửi tại tổ chức tín dụng có mấy loại?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
ANSWER: A


Loại hình doanh nghiệp nào sau đây không là loại hình doanh nghiệp của tổ chức tín dụng:
A. Công ty hợp danh
B. Công ty trách nhiệm hữu hạn
C. Công ty cổ phần
D. Hợp tác xã
ANSWER: A

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng là?
A. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
B. Thủ tướng Chính phủ
C. Bộ trưởng Bộ Tài chính
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A

Câu nhận định nào sau đây là sai:
A. Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan giúp việc cho Bộ Tài chính
B. Hoạt động ngân hàng của các loại tổ chức tín dụng là khác nhau.
C. Tổ chức tín dụng là một doanh nghiệp.
D. Ngân hàng thương mại là loại tổ chức tín dụng ngân hàng.
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm/câu)
Câu 1 (1.0 điểm): 
Hợp đồng tín dụng là cơ sở pháp lý xác định các quan hệ cấp tín dụng giữa ngân hàng thương mại với khách hàng.
Đáp án Câu 1: Sai
Hợp đồng tín dụng là cơ sở pháp lý xác lập nghiệp vụ cho vay giữa ngân hàng thương mại với khách hàng chứ không phải xác lập các nghiệp vụ cấp tín dụng giữa ngân hàng thương mại với khách hàng.

Câu 2 (1.0 điểm):
Cấp tín dụng là hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng.
Đáp án Câu 2: Sai
Cấp tín dụng là hoạt động cấp vốn cho khách hàng thông qua 5 hình thức: cho vay, cho thuê tài chính, bảo lành ngân hàng, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán.
CSPL: Khoản 14 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010

Câu 3 (1.0 điểm): 
Lãi suất tiền gửi đối với các loại hình gửi tiền là như nhau.
Đáp án Câu 3: Sai
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn luôn thấp hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn.

Câu 4 (1.0 điểm): Sai
Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng chỉ được thực hiện bởi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Đáp án Câu 4: Đúng
Phạm vi hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có nghiệp vụ cho thuê tài chính, trong khi các loại tổ chức tín dụng khác không được thực hiện nghiệp vụ này.
CSPL: Điều 112 Luật các tổ chức tín dụng 2010. 

Câu 5 (1.0 điểm): 
Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay luôn luôn yêu cầu khách hàng phải có tài sản bảo đảm.
Đáp án Câu 5: Sai
Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại có hai hình thức là: cho vay có bảo đảm bằng tài sản hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.
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